Bài 4: kí hiệu và bảng chú giải bản đồ.
Tìm đường đi trên bản đồ
Môn học/Hoạt động giáo dục: LS-ĐL 6 (Phần Địa lí)
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
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I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức.
- Hiểu rõ khái niệm ký hiệu bản đồ.
- Biết các loại ký hiệu được sử dụng trong bản đồ.
- Biết dựa vào bảng chú giải để tìm các đối tượng địa lý trên bản đồ.
- Biết phạm vi lãnh thổ Việt Nam qua bản đồ hành chính.
2. Năng lực.
* Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa Lí:
- Năng lực tìm hiểu địa lí: Đọc được các kí hiệu và chú giải trên các bản đồ. Biết đọc bản đồ, xác định được vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ. Biết tìm đường đi trên bản đồ.  
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng, các vấn đề liên quan đến bài học; Liên hệ với Việt Nam nếu có.
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố tự nhiên.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Thực hiện, tuyên truyền cho người thân về những giá trị mà bài học mang lại.
- Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động học 
- Nhân ái: Chia sẻ, cảm thông với những sự khó khăn, thách thức của những vấn đề liên quan đến nội dung bài học.
4. Tích hợp quốc phòng an ninh.
- Giới thiệu bản đồ hành chính Việt Nam và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
- Các kí hiệu bản đồ để xác định ranh giới lãnh thổ VN và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa 
* Đối với học sinh khuyết tật: Chỉ cần đạt được yêu cầu hiểu được khái niệm kí hiệu bản đồ và nhận biết được một số kí hiệu bản đồ đơn giản.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
- Một số bản đồ giáo khoa như bản đồ hình thể, các miền tự nhiên, bản đồ địa hình tỉ lệ lớn, bản đồ hành chính…
- Các bản đồ trong SGK: bản đồ hành chính Việt Nam; bản đồ tự nhiên thế giới bán cầu Tây, bán cầu Đông; một số bản đồ địa phương có tỉ lệ lớn như bản đồ các điểm du lịch để HS vận dụng cách tìm đường đi trên bản đồ.
2. Chuẩn bị của học sinh: sách giáo khoa, vở ghi. Đọc trước nội dung bài 4, trả lời các câu hỏi trong bài.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
Tiết 1
Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Giáo viên đưa ra tình huống để học sinh giải quyết, trên cơ sở đó hình thành kiến thức vào bài học mới.
b. Nội dung: Học sinh dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của mình để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập.
- GV: HS hoạt động cặp đôi, quan sát tình huống trong SGK và trả lời câu hỏi:
- Muốn sử dụng được bản đồ để tìm đường đi, chúng ta cần phải làm gì?
- HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập.
- HS quan sát tình huống trong SGK Tr108, thảo luận cặp đôi trong thời gian 2 phút, giải quyết tình huống.
- GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung.
- HS: Trình bày kết quả.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV: Nhận xét câu trả lời, thái độ học tập của học sinh và dẫn vào bài mới
Bản đồ có vai trò rất quan trọng trong học tập và trong cuộc sống hằng ngày.  Để dùng được bản đồ trong những tình huống thực tế chúng ta cần phải có kĩ năng đọc bản đồ và phân biệt được các loại bản đồ. Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các em hình thành những kĩ năng cần thiết để có thể sử dụng thành thạo và hiệu quả tấm bản đồ.
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức.
2.1: Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ
a. Mục tiêu:  HS Hiểu và trình bày được khái niệm kí hiệu bản đồ, các loại kí hiệu bản đồ, bảng chú giải.
b. Nội dung: Tìm hiểu về mục 1. Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ
c. Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh:
- Ký hiệu BĐ là những dấu hiệu quy ước (mầu sắc, hình vẽ) thể hiện đặc trưng các đối tượng địa lí.
- Có 3 loại kí hiệu bản đồ :Kí hiệu đường, kí hiệu điểm, kí hiệu diện tích.
	Kí hiệu
	
Ví dụ

	Kí
hiệu điểm
	 Sân bay, Cảng biển, thủ đô, thành phố, điểm du lịch,… 

	Kí hiệu đường
	 Biên giới quốc gia, tuyến đường biển, đường sắt, các dòng sông,…


	Kí hiệu diên tích
	
	
	Đất cát
Đất phù sa sông
Đất phèn

	
	
	
	

	
	
	
	

	         


-  Trong bảng chú giải của bản đồ hành chính thể hiện các đối tượng: Thủ đô, thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố, thị xã đó là những đơn vị hành chính và các đối tượng khác như biên giới quốc gia, ranh giới tỉnh, giao thông…
- Trong bảng chú giải của bản đồ tự nhiên thể hiện: phân tầng độ cao, độ sâu (đậm, nhạt), đỉnh núi, điểm độ sâu, sông ngòi...
- Các kí hiệu được giải thích trong bảng chú giải, thường đặt phía dưới bản đồ hoặc những khu vực trống trên bản đồ.
- Thứ tự các kí hiệu trong bảng chú giải được sắp xếp phụ thuộc vào nội dung chính mà bản đồ thể hiện.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
* Nhiệm vụ 1: 
- GV yêu cầu HS quan sát hình 1 SGK T108, thảo luận cặp đôi trong thời gian 3 phút trả lời các câu hỏi sau:
+ Kí hiệu bản đồ là gì ?
+ Trên bản đồ thường có các loại kí hiệu nào ?
+ Kể thêm tên một số đối tượng địa lí được thể hiện bẳng các loại kí hiệu: điểm, đường, diện tích.
* Nhiệm vụ 2:
- GV chiếu lược đồ kinh tế vùng Tây Nguyên lên bảng, yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân phân biệt các loại kí hiệu bản đồ trong bảng chú giải.
* Nhiệm vụ 3:
- GV cho HS quan sát hình 2 T109 và trả lời câu hỏi: 
+ Em hãy cho biết trong hai bản chú giải này, bảng nào thuộc về bản đồ tự nhiên, bảng nào thuộc về bản đồ hành chính, giải thích nguyên nhân?
+ Em hãy kể ít nhất ba đối tượng địa lí được thể hiện trên bản đồ hành chính và ba đối tượng địa lí được thề hiện trên bản đồ tự nhiên?
+ Em nhận xét về vị trí của bảng chú giải trên bản đồ?
- HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập.
- HS quan sát hình 2 T109, kết hợp với thông tin SGK để thực hiện nhiệm vụ.
- GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận.
- HS: Trình bày kết quả.
- GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
- GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng.
- HS: Lắng nghe, ghi bài.
	1. Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. 
a. Định nghĩa:
- Ký hiệu BĐ là những dấu hiệu quy ước ( mầu sắc, hình vẽ) thể hiện đặc trưng các đối tượng địa lí.
- Các loại kí hiệu: Kí hiệu điểm, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích.
b. Bảng chú giải 
- Bảng chú giải cho biết nội dung, ý nghĩa các kí hiệu bản đồ.
- Thứ tự các kí hiệu trong bảng chú giải được sắp xếp phụ thuộc vào nội dung chính mà bản đồ thể hiện.


Tiết 2
2.2: Đọc một số bản đồ thông dụng
a. Mục tiêu:  HS biết được các cách đọc bản đồ tự nhiên và bản đồ hành chính. 
b. Nội dung: Tìm hiểu Đọc một số bản đồ thông dụng.
c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh:
* Các bước đọc bản đồ:
- Đọc tên bản đồ.
- Biết tỉ lệ bản đồ.
- Đọc kí hiệu,bảng chú giải.
- Xác định các đối tượng địa lí cẩn quan tâm trên bản đồ.
- Trình bày mối quan hệ của các đối tượng địa lí.
		Tên bản đồ

	Bản đồ tự nhiên thế giới nửa cầu tây

	Tỉ lệ bản đồ

	1: 110 000 000

	Bảng chú giải thể hiện các yếu tố

	Các yếu tố phân tầng địa hình, sông, hồ, dãy núi…



		Tên bản đồ

	Bản đồ hành chính Việt nam.

	Tỉ lệ bản đồ

	1: 10 000 000

	Bảng chú giải thể hiện các yếu tố

	Các đơn vị hành chính (cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW), các ranh giới





d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập.
a) Cách đọc bản đồ.
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân trong 1 phút, và trả lời câu hỏi: Để đọc bản đồ chúng ta cần thực hiện những bước nào?
- HS hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi.
b) Đọc bản đồ tự nhiên và bản đồ hành chính.
- GV chia lớp làm 4 nhóm:
+ Nhóm 1, 3: Đọc bản đồ Tự nhiên Thế giới nửa cầu Tây trang 96 - 97 SGK và hoàn thành phiếu học tập số 1:
	Tên bản đồ
	

	Tỉ lệ bản đồ
	

	Bảng chú giải thể hiện các yếu tố
	

	Kể tên ít nhất một dãy núi, đồng bằng,dòng sông lớn ở châu Mỹ
	


+ Nhóm 2, 4: Đọc bản đồ Hành chính Việt Nam trang 110 SGK và hoàn thành phiếu học tập số 2:
	Tên bản đồ
	

	Tỉ lệ bản đồ
	

	Bảng chú giải thể hiện các yếu tố
	

	Đọc và xác định trên bản đồ tên và vị trí của: thủ đô, các thành phố trực thuộc trung ương, tỉnh/thành phố nơi em sinh sống.
	


- GV phát phiếu học tập cho các nhóm.
- HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập.
- HS quan sát nội dung phần a. Cách đọc bản đồ, nêu các bước để đọc bản đồ.
- Hai nhóm quan sát vào bản đồ và hoàn thiện phiếu học tập của nhóm mình theo các bước đọc bản đồ gồm: đọc tên bản đồ, tỉ lệ bản đồ, bảng chú giải, xác định các đối tượng địa lí, trình bày mối  quan hệ giữa các đối tượng địa lí cần quan tâm.
- GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS: Trình bày kết quả.
- GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng.
- HS: Lắng nghe, ghi bài.
	2. Đọc một số bản đồ thông dụng:  
a. Cách đọc bản đồ.
- Đọc tên bản đồ.
- Biết tỉ lệ bản đồ.
- Đọc kí hiệu, bảng chú giải.
- Xác định các đối tượng địa lí cẩn quan tâm trên bản đồ.
- Trình bày mối quan hệ của các đối tượng địa lí.
b. Đọc bản đồ tự nhiên và bản đồ hành chính.
- Yêu cầu khi đọc bản đồ phải nêu được những nội dung gồm:
+ Nội dung và lãnh thổ được thể hiện trên bản đồ.
+ Tỉ lệ bản đồ.
+ Bảng chú giải thể hiện những yếu tố địa lí nào.
+ Kể tên và xác định vị trí một số đối tượng địa lí cụ thể.


* Lồng ghép nội dung GDQP và AN.
- GV cho học sinh quan sát bản đồ hành chính Việt Nam và giới thiệu cho học sinh phạm vi lãnh thổ Việt Nam gồm vùng đất, vùng biển, vùng trời, vị trí hai quần đảo Trường Sa và hoàng Sa. Đường biên giới trên đất liền được thể hiện bằng kí hiệu đường, thủ đô được kí hiệu bằng điểm....Giáo viên khẳng định chủ quyền lãnh thổ nước ta với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa và giáo dục học sinh ý thức trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả người dân Việt Nam.
2.3: Tìm đường đi trên bản đồ.
a. Mục tiêu: HS biết tìm đường đi trên bản đồ. 
b. Nội dung: Tìm hiểu mục 3.Tìm đường đi trên bản đồ.
c. Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập.
- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi trong thời gian 3 phút đọc nội dung mục 3 SGK kết hợp quan sát hình 3 T111, thực hiện các yêu cầu sau:
+ Nêu các bước để tìm đường đi trên bản đồ? 
+ Tìm trên bản đồ hình 3 các địa điểm: Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, Ga Đà Lạt, Bảo tàng Lâm Đồng.
+ Mô tả đường đi từ Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt đến Ga Đà Lạt, từ Ga Đà Lạt đến Bảo tàng Lâm Đồng.
+ Dựa vào tỉ lệ bản đồ để tính khoảng cách thực tế từ Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt đến Ga Đà Lạt, từ Ga Đà Lạt đến Bảo tàng Lâm Đồng.
- HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập.
- HS: Thực hiện yêu cầu thông qua việc quan sát nội dung SGK mục 3.Tìm đường đi trên bản đồ để nêu được các bước tìm đường đi trên bản đồ sau đó quan sát hình 3: Một phần bản đồ du lịch Đà Lạt để tìm các địa điểm trên yêu cầu ở phần giao nhiệm vụ. 
- GV: Theo dõi, hỗ trợ HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận.
- HS: Trình bày kết quả.
- GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng.
- HS: Lắng nghe, ghi bài.
- GV hướng dẫn học sinh tìm đường đi bằng bản đồ điện tử trên ứng dụng GOOGLE MAPS.
	3. Tìm đường đi trên bản đồ 
- Đề tìm đường đi trên bản đồ giấy, cần thực hiện theo các bước sau:
+ Bước 1: Xác định nơi đi và nơi đến, hướng đi trên bản đồ.
+ Bước 2: Tìm các cung đường có thể đi và lựa chọn cung đường thích hợp với mục đích (ngắn nhất, thuận lợi nhất hoặc yêu cầu phải đi qua một số địa điềm cần thiết), đảm bảo tuân thủ theo quy định của luật an toàn giao thông.
+ Bước 3: Dựa vào tỉ lệ bản đồ để xác định khoảng cách thực tế sẽ đi.


Hoạt động 3: Luyện tập.
a. Mục tiêu: Giúp học sinh khắc sâu kiến thức bài học.
b. Nội dung: HS trả lời các câu hỏi.
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh. 
d. Tổ chức thực hiện.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập.
- GV cho học sinh làm các câu hỏi trắc nghiệm để củng cố nội dung bài học:
Câu 1:
Kí hiệu trên bản đồ dùng để:
A. Trang trí cho bản đồ đẹp hơn
B. Thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
C. Ghi chú tên bản đồ
D. Phân biệt các loại bản đồ
 Đáp án đúng: B
Câu 2:
Bảng chú giải trên bản đồ có tác dụng gì?
A. Chỉ hướng Bắc – Nam
B. Giải thích ý nghĩa của các kí hiệu trên bản đồ
C. Thể hiện tỉ lệ bản đồ
D. Ghi tên các địa điểm lớn
Đáp án đúng: B
Câu 3:
Khi muốn tìm đường đi trên bản đồ, em cần thực hiện bước đầu tiên là:
A. Ước lượng khoảng cách cần đi
B. Xác định nơi đi và nơi đến
C. Chọn đường ngắn nhất
D. Đo độ dài quãng đường
Đáp án đúng: B
Câu 4:
Trên bản đồ hình 3, địa điểm nào không nằm gần hồ Xuân Hương?
A. Sân golf Đà Lạt
B. Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt
C. Ga Đà Lạt
D. Bảo tàng Lâm Đồng
Đáp án đúng: D
Câu 5:
Trong bản đồ Hành chính Việt Nam T110, ranh giới quốc gia, ranh giới các tỉnh/thành phố được thể hiện bằng loại kí hiệu nào?
A. Kí hiệu điểm.
B. Kí hiệu diện tích.
C. Kí hiệu đường.
Đáp án đúng: C
- HS: Lắng nghe, tiếp cận câu hỏi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập.
- HS dựa vào kiến thức đã học trong bài để trả lời câu hỏi trắc nghiệm.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận.
- HS trả lời, HS nhận xét, bổ sung nếu có.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
- GV nhận xét câu trả lời và thái độ học tập của học sinh, chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học.
Hoạt động 4. Vận dụng.
a. Mục tiêu: HS biết được giải thích được những vấn đề có liên quan đến bài học hôm nay
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để áp dụng đọc bản đồ hành chính của tính Thái nguyên.
c. Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập.
- GV: Giao bài tập về nhà tìm và đọc bản đồ hành chính tỉnh Thái Nguyên (bản đồ mới sáu sáp nhập), xác định các tỉnh tiếp giáp với tỉnh Thái Nguyên. Kể tên và xác định vị trí một số xã của tỉnh Thái Nguyên.
- HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập.
- GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ.
- HS: về nhà tìm bản đồ hành chính của tính Thái Nguyên trên các nguồn thông tin chính thống, thực hiện nhiệm vụ được giao.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận.
- HS: trình bày kết quả vào giờ học địa lí tiếp theo.
- GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV: Chuẩn kiến thức 
- HS: Lắng nghe và ghi nhớ.
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